
	
	
	Biểu mẫu số 36

	Phụ lục VI

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 
ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	NỘI DUNG
	Tổng cộng

	1
	Xây dựng cơ bản 
	1.547.557

	 
	 
	Bổ sung vốn được thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
	119.175

	 
	 
	Giảm kế hoạch vốn dự án đấu giá 100 tỷ
	(100.000)

	 
	 
	Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất tiền bồi thường hỗ trợ đất
	352.797

	 
	 
	Ghi thu ghi chi tiền thuê đất tiền bồi thường hỗ trợ đất
	1.175.585

	2
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú 
	647

	 
	 
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn các DA đầu tư phương tiện vận tải bằng xe buýt năm 2020 và năm 2021 
	647

	3
	Công ty TNHH DVDL Hoàng Hà D.L 
	520

	 
	 
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn các DA đầu tư phương tiện vận tải bằng xe buýt năm 2020 và năm 2021 
	520

	4
	Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Đoàn Kết 
	291

	 
	 
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn các DA đầu tư phương tiện vận tải bằng xe buýt năm 2020 và năm 2021 
	291

	5
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	55.000

	 
	 
	Bổ sung vốn ủy thác cho vay các đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách năm 2023
	55.000

	6
	Quỹ Bảo vệ môi trường
	24.747

	 
	 
	Cấp vốn điều lệ
	24.747

	7
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 
	1.840

	 
	 
	Hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện trung thế nông thôn đợt 1 năm 2023
	1.840

	8
	Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
	50.000

	 
	 
	Cấp vốn điều lệ
	50.000

	 
	Tổng
	 
	1.680.602


